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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN VÂN HỒ


Số: 12/2015/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Vân Hồ, ngày 22 tháng 12 năm 2015



NGHỊ QUYẾT
 Phê chuẩn phương án phân bổ
và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VÂN HỒ

KHÓA I, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 ăm 2002; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;
Thực hiện Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2016; Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016;

Xét Tờ trình số 1605/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện về phê duyệt phương án phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ và  giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 như sau:

1. Về kế hoạch vốn năm 2016

Tổng kế hoạch vốn năm 2016: 53.179 triệu đồng, trong đó:

(1). Vốn bổ sung trong cân đối ngân sách tỉnh (kinh phí thực hiện Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND): 2.000 triệu đồng 

(2). Vốn cân đối ngân sách huyện: 25.679 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn bổ sung cân đối được phân cấp:                  12.679 triệu đồng.

- Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất:                                13.000 triệu đồng.

 (3). Vốn hỗ trợ các xã biên giới theo Quyết định số 160/QĐ-TTg: 500 triệu đồng.

(4). Vốn hỗ trợ đô thị, hỗ trợ đầu tư các dự án trọng điểm: 15.000 triệu đồng.

(5). Kinh phí hỗ trợ thành lập huyện: 10.000 triệu đồng.
2. Phương án phân bổ:

2.1. Vốn bổ sung trong cân đối ngân sách tỉnh (kinh phí thực hiện Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND): 2.000 triệu đồng (phân bổ chi tiết sau).
2.2. Vốn cân đối ngân sách huyện: 25.679 triệu đồng, Trong đó:

2.2.1. Vốn bổ sung cân đối được phân cấp: 12.679 triệu đồng

- Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Theo Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND): 
1.000 triệu đồng (Phân bổ chi tiết sau).

- Thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng xã hội:                   10.511 triệu đồng.

+ Thanh toán khối lượng hoàn thành 4 công trình:
            458 triệu đồng.

+ Khởi công mới 10 công trình:      
                            10.053 triệu đồng.
- Dự phòng 10%:
                                                             1.168 triệu đồng.

2.2.2. Vốn từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: 
       13.000 triệu đồng.

- Rà soát QH sử dụng đất, giao đất, cấp giấy CNQSD đất:
   2.600 triệu đồng.

- Thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng xã hội: 
                   4.768 triệu đồng.
+ Thanh toán khối lượng hoàn thành 3 công trình:
            768 triệu đồng.

+ Bố trí vốn 1 công trình chuyển tiếp:
                              2.000 triệu đồng.

+ Khởi công mới 1 công trình:
                                        2.000 triệu đồng.

- Dự phòng để phát triển quỹ đất:
                              5.632 triệu đồng.

2.3. Vốn hỗ trợ các xã biên giới theo Quyết định số 160/QĐ-TTg: 500 triệu đồng.

- Bố trí vốn 1 công trình chuyển tiếp:
                                 312 triệu đồng.

- Khởi công mới 01 công trình có đủ thủ tục:
                      188 triệu đồng.

2.4. Vốn hỗ trợ đô thị, hỗ trợ đầu tư các dự án trọng điểm: 15.000 triệu đồng.

- Thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng xã hội: 
                 13.500 triệu đồng.
+ Thanh toán khối lượng hoàn thành 9 công trình:              456 triệu đồng.

+ Bố trí vốn cho 2 công trình chuyển tiếp:                        6.884 triệu đồng.
+ Khởi công mới 3 công trình:                                          6.200 triệu đồng.

- Dự phòng 10%:                                                               1.500 triệu đồng.

2.5. Kinh phí hỗ trợ thành lập huyện: 10.000 triệu đồng: Bố trí vốn cho 2 công trình chuyển tiếp: 10.000 triệu đồng.
(Có Biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao UBND huyện quyết định phân bổ chi tiết vốn cho các công trình, dự án đã được phân bổ tại Điều 1 Nghị quyết này. Tổ chức thực hiện kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu cần điều chỉnh vốn giữa các dự án để đảm bảo tiến độ giải ngân thanh toán, giao UBND huyện xây dựng phương án trình xin ý kiến Thường trực HĐND huyện trước khi quyết định và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.
2. HĐND huyện giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Vân Hồ Khóa I, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 22 tháng 12 năm 2015./.
	Nơi nhận:
- TT HĐND - UBND tỉnh (B/c);

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Sở Tư pháp;

- Trung tâm Công báo Sơn La;

- TT HU - HĐND huyện;
- Đ/c CT, PCT UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;

- HĐND, UBND các xã;

- Lưu: VT, TCKH (150 bản).
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lường Văn Huân


KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của HĐND huyện Vân Hồ)


Đơn vị tính: Triệu đồng
	 STT 
	 Danh mục công trình 
	 Địa điểm 
	 Chủ 
đầu tư 
	 Quy mô năng lực thiết kế 
	KC- HT
	QĐ phê duyệt BCKTKT
	 Lũy kế khối lượng hoàn thành đến ngày 31/12/2015 
	 Lũy kế vốn đã phân bổ đến ngày 31/12/2015 
	 Nhu cầu vốn để hoàn thành dự án 
	 Kế hoạch vốn năm 2016 
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	
	
	 Số, ngày, tháng, năm 
	Giá trị phê duyệt
	
	
	
	
	

	 
	 TỔNG SỐ 
	 
	 
	 
	 
	 
	        50.048,0 
	        9.927,1 
	         6.953,0 
	        181.089 
	        53.179 
	 

	A
	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	2.000,0
	2.000,0 
	

	I
	Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Theo Nghị quyết số 115/NQ-HĐND của HĐND tỉnh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         2.000,0 
	       2.000,0 
	 Phân bổ chi tiết sau 

	B
	VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN
	
	
	
	
	
	48.942,5 
	9.727,1 
	6.753,0 
	51.795,5 
	25.679,0 
	

	I
	Nguồn bổ sung trong cân đối được phân cấp
	
	
	
	
	
	26.704,5 
	2.691,0 
	2.233,0 
	26.595,5
	12.679,0 
	

	a
	Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Theo Nghị quyết số 115/NQ-HĐND của HĐND tỉnh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         1.000,0 
	       1.000,0 
	 Phân bổ chi tiết sau 

	b
	Thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	        26.704,5 
	        2.691,0 
	         2.233,0 
	       24.427,5 
	     10.511,0 
	 

	*
	Dự án hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	          2.735,0 
	         691,0 
	         2.233,0 
	            458,0 
	          458,0 
	 

	1
	Nhà văn hóa bản Thín
	Xã 
Xuân Nha
	UBND xã
	120 m2
	2015
	978
28/10/2014
	                597 
	          597,0 
	               500 
	                 97 
	            97,0 
	 

	2
	Nhà văn hoá bản Săn Cài
	Xã 
Lóng Luông
	UBND xã
	120 m2
	2015
	979
28/10/2014
	                597 
	          598,0 
	               500 
	                 98 
	            98,0 
	 

	3
	Nhà văn hóa bản Nà Đồ
	Xã 
Chiềng Khoa
	UBND xã
	120 m2
	2015
	980
28/10/2015
	                603 
	          603,0 
	               500 
	               103 
	          103,0 
	 

	4
	Nâng cấp Trạm Y tế xã Tô Múa (Bổ sung phòng làm việc, phòng khám chữa bệnh)
	Xã 
Tô Múa
	UBND huyện
	6P
	2015
	945
28/10/2016
	                938 
	          893,0 
	               733 
	               160 
	          160,0 
	 

	*
	Dự án khởi công mới
	 
	
	 
	 
	 
	        23.969,5 
	                  -   
	                  -   
	       23.969,5 
	     10.053,0 
	 

	1
	Trạm Y tế xã Mường Tè (Hạng mục: 1T6P) 
	Xã 
Mường Tè
	UBND huyện 
	 1T6P 
	2016
	 1030
29/10/2015 
	             856,5 
	 
	 
	            856,5 
	          650,0 
	 

	2
	Trạm Y tế xã Quang Minh (Hạng mục: 1T6P) 
	Xã 
Quang Minh
	UBND huyện 
	 1T6P 
	2016
	 1031 29/10/2015 
	             866,9 
	 
	 
	            866,9 
	          650,0 
	 

	3
	Nhà văn hóa xã Mường Tè
	Xã 
Mường Tè
	UBND huyện 
	 150 m2 
	2016
	 1005 27/10/2015 
	             813,7 
	 
	 
	            813,7 
	          500,0 
	 

	4
	Nhà văn hóa xã Chiềng Khoa
	Xã 
Chiềng Khoa
	UBND huyện 
	 150 m2 
	2016
	 1006
27/10/2015 
	             785,1 
	 
	 
	            785,1 
	          500,0 
	 

	5
	Nhà văn hóa tiểu khu trung tâm xã Vân Hồ
	Xã 
Vân Hồ
	UBND huyện 
	 150 m2 
	2016
	 1007
27/10/2015 
	             732,1 
	 
	 
	            732,1 
	          500,0 
	 

	6
	Nhà văn hóa bản Suối lìn
	Xã 
Vân Hồ
	UBND
 xã Vân Hồ
	 120 m2 
	2016
	 1033 
29/10/2015 
	             627,0 
	 
	 
	            627,0 
	          500,0 
	 

	7
	Nhà văn hóa bản Lũng Xá
	Xã 
Lóng Luông
	UBND
 xã Lóng Luông
	 120 m2 
	2016
	 1034
30/10/2015 
	             527,4 
	 
	 
	            527,4 
	          400,0 
	 

	8
	Nhà văn hóa bản Nà An
	Xã 
Xuân Nha
	UBND 
xã Xuân Nha
	 120 m2 
	2016
	 1057
30/10/2015 
	             528,8 
	 
	 
	            528,8 
	          400,0 
	 

	9
	Bến xe trung tâm huyện Vân Hồ (Giai đoạn 1)
	TT HC huyện
	UBND huyện 
	 
	 
	 1051 30/10/2015 
	             4.232 
	 
	 
	            4.232 
	       3.000,0 
	 

	10
	Thực hiện đầu tư Một số tuyến nhánh đường nội bộ trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ 
	TT HC huyện
	 
	 
	 
	 
	        14.000,0 
	 
	 
	       14.000,0 
	       2.953,0 
	 Lồng ghép với dự án: Hệ thống đường nội bộ - Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ 

	c
	Dự phòng 10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       1.168,00 
	       1.168,0 
	 

	II
	Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	
	
	
	
	
	22.238,00 
	7.036,10 
	4.520,00 
	25.200,00 
	     13.000,0 
	

	a
	Rà soát quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (20%) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       2.600,00 
	       2.600,0 
	 

	b
	Thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	      22.238,00 
	      7.036,10 
	       4.520,00 
	     16.968,00 
	     4.768,00 
	 

	*
	Dự án hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	          2.737,0 
	        2.588,0 
	         1.820,0 
	            768,0 
	          768,0 
	 

	1
	Nâng cấp Trạm Y tế xã Song khủa (Bổ sung phòng làm việc, phòng khám chữa bệnh)
	Xã 
Song Khủa
	UBND huyện
	6P
	2015
	 944
20/10/2014 
	             1.153 
	        1.076,0 
	               700 
	               376 
	          376,0 
	 

	2
	Nâng cấp Trạm Y tế xã Chiềng Khoa (Bổ sung phòng làm việc, phòng khám chữa bệnh)
	Xã 
Chiềng Khoa
	UBND huyện
	6P
	2015
	 943
20/10/2014 
	             1.003 
	          942,0 
	               700 
	               242 
	          242,0 
	 

	3
	Nhà Văn Hóa Tiểu Khu Sao Đỏ 1
	Xã 
Vân Hồ
	UBND Xã
	120 m2
	2015
	 981
28/10/2014 
	                581 
	          570,0 
	               420 
	               150 
	          150,0 
	 

	*
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	          5.501,0 
	        4.448,1 
	         2.700,0 
	         2.200,0 
	       2.000,0 
	 

	1
	Công trình San nền và đường dân cư Trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (san nền lô số: O35, O36, O37, O38; đường dân cư gồm các mốc 98÷103; 101÷99)
	TT HC huyện
	UBND huyện
	 
	2015 - 2016
	526
30/7/2015
	             5.501 
	          4.448 
	            2.700 
	            2.200 
	          2.000 
	 Lồng ghép với dự án: Hệ thống đường nội bộ - Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ 

	*
	Dự án khởi công mới
	 
	
	 
	 
	 
	        14.000,0 
	                  -   
	                  -   
	       14.000,0 
	       2.000,0 
	 

	1
	Thực hiện đầu tư Một số tuyến nhánh đường nội bộ trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ 
	TT HC huyện
	 
	 
	 
	 
	        14.000,0 
	 
	 
	       14.000,0 
	       2.000,0 
	 Lồng ghép với dự án: Hệ thống đường nội bộ - Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ 

	c
	Dự phòng phát triển đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         5.632,0 
	       5.632,0 
	 

	C
	NGUỒN HỖ TRỢ CÁC XÃ BIÊN GIỚI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 160/QĐ-TTG
	
	
	
	
	
	          1.105,5 
	200,0 
	200,0 
	852,0 
	500,0 
	

	*
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	             537,7 
	          200,0 
	            200,0 
	            312,0 
	          312,0 
	 

	1
	Nhà bán trú trường THCS Tân Xuân
	Xã 
Tân Xuân
	UBND huyện
	 
	2015-2016
	 1024
28/10/2014 
	                538 
	             200 
	               200 
	               312 
	          312,0 
	 

	*
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	             567,8 
	                  -   
	                  -   
	            540,0 
	          188,0 
	 

	1
	Nhà văn hóa bản A Lang (khu vực Suối Con)
	Xã 
Tân Xuân
	UBND huyện
	120 m2
	2016
	 1058 30/10/2015 
	             567,8 
	 
	 
	               540 
	          188,0 
	 (Sẽ bố trí đủ vốn để thực hiện trong năm 2016 băng vốn CT 135 2015) 

	D
	VỐN HỖ TRỢ ĐÔ THỊ, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM 
	
	
	
	
	
	28.884,2 
	15.758 
	15.300 
	14.564 
	        15.000 
	

	a
	Thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	        28.884,2 
	         15.758 
	          15.300 
	          13.064 
	        13.500 
	 

	*
	Dự án hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	          4.242,4 
	          4.058 
	            3.600 
	               458 
	             456 
	 

	1
	Trụ sở xã Quang Minh
	Xã 
Quang Minh
	UBND huyện
	1T5 gian
	2015
	799 08/10/2014
	342,11
	             323 
	300,0
	23,3
	               23 
	 

	2
	Trụ sở làm việc Đảng Ủy, HĐND - UBND xã Vân Hồ
	Xã 
Vân Hồ
	UBND huyện
	1T5 gian
	2015
	1048 07/11/2014
	338,16
	             322 
	300,0
	22,1
	               22 
	 

	3
	Trụ sở xã Mường Men
	Xã 
Mường Men
	UBND huyện
	1T5 gian
	2015
	800 08/10/2014
	356,33
	             337 
	300,0
	37,1
	               37 
	 

	4
	Trụ sở xã Chiềng Yên
	Xã 
Chiềng Yên
	UBND huyện
	1T5 gian
	2015
	798 08/10/2014
	338,75
	             320 
	300,0
	20,4
	               20 
	 

	5
	Trưởng tiểu học Quang Minh
	Xã 
Quang Minh
	UBND huyện
	1T7 gian
	2015
	796 08/10/2014
	405,98
	             386 
	300,0
	85,9
	               85 
	 

	6
	Trường tiểu học Mường Tè
	Xã 
Mường Tè
	UBND huyện
	1T7 gian
	2015
	797 08/10/2014
	407,43
	             382 
	300,0
	82,1
	               82 
	 

	7
	Trường MN Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ; Hạng mục NLH 1T3P lắp ghép điểm trường Trung tâm
	Xã 
Chiềng Khoa
	UBND huyện
	1T3P
	2015
	597 20/8/2015
	                786 
	          760,0 
	               700 
	                 60 
	               60 
	 

	8
	Trường MN Vân Hồ, huyện Vân Hồ; Hạng mục NLH 1T2P lắp ghép điểm trường Trung tâm
	Xã 
Vân Hồ
	UBND huyện
	1 T2P
	2015
	598 20/8/2015
	                579 
	          560,0 
	               500 
	                 60 
	               60 
	 

	9
	Trường MN Vân Hồ, huyện Vân Hồ; Hạng mục NLH 1T2P lắp ghép điểm trường bản Pa Chè
	Xã 
Vân Hồ
	UBND huyện
	1 T2P
	2015
	599 20/8/2015
	                689 
	          667,0 
	               600 
	                 67 
	               67 
	 

	*
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	        19.362,0 
	        11.700,0 
	       11.700,0 
	         7.326,0 
	       6.844,0 
	 

	1
	Phòng Khám đa khoa thuộc bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên tại trung tâm huyện Vân Hồ
	TT HC huyện
	UBND huyện
	 
	2015
	532 31/7/2015
	             4.444 
	          1.800 
	            1.800 
	            2.308 
	          2.100 
	 

	2
	Đường nội bộ khu dân cư Trung tâm hành chính chính trị huyện Vân Hồ (gồm các nút giao: 79÷72÷73÷64÷60; 65÷64÷63; 32÷33÷34; 33÷19; 80÷81÷76)
	TT HC huyện
	UBND huyện
	 
	2015 - 2016
	527
30/7/2015
	           14.918 
	          9.900 
	            9.900 
	            5.018 
	          4.744 
	 

	*
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	          5.279,8 
	                  -   
	                  -   
	         5.280,0 
	       6.200,0 
	 

	1
	Giải phóng mặt bằng + san ủi mặt bằng Chợ trung tâm huyện (Giai đoạn 1)
	TT HC huyện
	UBND huyện
	 
	2015-2016
	1050
30/10/2015
	             3.802 
	 
	 
	            3.802 
	          3.200 
	 

	2
	Chợ Hang Miếng
	 
	 
	 
	 
	 1032 29/10/2015 
	             1.478 
	 
	 
	         1.478,0 
	       1.000,0 
	 

	3
	Dự án tái cơ cấu Nông Lâm Sản vùng Chiềng Yên, Quang Minh, Xuân Nha huyện Vân Hồ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       2.000,0 
	 

	b
	Dự phòng 10%
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         1.500,0 
	       1.500,0 
	 

	E
	HỖ TRỢ KINH PHÍ THÀNH LẬP HUYỆN
	
	
	
	
	
	      128.052,5 
	35.000,0 
	35.000,0 
	111.877,9 
	10.000,0 
	

	1
	Trụ sở Huyện ủy huyện Vân Hồ
	Khu TT Hành chính
	UBND huyện
	 2 nhà 2T+1 nhà 1T 
	2014-2017
	 2978 31/10/2014 
	        48.035,0 
	    17.000,00 
	     17.000,00 
	       49.860,4 
	       5.000,0 
	 

	2
	Trụ sở HĐND - UBND huyện Vân Hồ
	Khu TT Hành chính
	UBND huyện
	 Nhà 4T; 2.200 m2 
	2014-2017
	 2979 31/10/2014 
	        80.017,5 
	    18.000,00 
	     18.000,00 
	       62.017,5 
	       5.000,0 
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